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STT 

Lĩnh 

vực/ 

Phần thi 

Chuyên đề/Tác vụ 
Số 

câu 

Độ khó 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng cao 

1 
Trắc 

nghiệm 

(3 điểm) 

Ngữ Pháp (Mệnh đề If, 

wish, câu tường thuật, câu 

đề nghị, mệnh đề quan 

hệ…) 

6 1 2 2 1 

Từ vựng (Unit 1 – 8) 4 1 1 1 1 

Nhận biết hình ảnh  

(Các chủ đề trong SGK từ 

lớp 1-8) 
2 0 0 2 0 

2 
Gia đình 

từ 
(1,5 điểm) 

Word Form (Cách sử dụng, 

hình thành và cấu tạo của 

danh, động, tính, trạng từ). 

(Unit 1 – 8) 

6 0 2 2 2 

3 
Kỹ năng 

đọc 

(3 điểm) 

Điền từ vào bài đọc.  

(Các chủ đề trong SGK từ 

Unit 1 – 8) 
6 2 2 2 0 

Đọc hiểu và trả lời câu hỏi  

(Các chủ đề trong SGK từ 

Unit 1 – 8) 
4 1 1 1 1 

Đọc trả lời True/False 

(Các chủ đề trong SGK từ 

Unit 1 – 8) 
2 0 2 0 0 

5 
Kỹ năng 

viết 
(2,5 điểm) 

Viết lại câu (Mệnh đề If, 

wish, câu bị động, câu 

tường thuật, câu đề nghị, 

câu truyền khiến, mệnh đề 

quan hệ, QKĐ chuyển 

HTHT, các dạng so sánh …) 

4 1 1 1 1 

Sắp xếp cụm từ thành câu 

có nghĩa. (Unit 1 – 8) 
2 0 1 1 0 

Tổng 36 6 12 12 6 

 


